
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ấp 6 (thửa đất số 1167, tờ bản đồ số 05), Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh 
Bến Tre, Việt Nam

25/06/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIÊN PHONG ĐỒNG KHỞI

1300988343

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIÊN 
PHONG ĐỒNG KHỞI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932693474
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(trừ hoạt động bãi cát).

4663

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ thuốc bảo vệ thực vật, hóa 
chất sử dụng trong nông nghiệp và hóa chất thuộc bảng 1 theo 
công ước quốc tế).

4669

3. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ thủy sản, rau, quả, cà phê, chè, đường và các 
sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ 
cốc, bột, tinh bột. Bán lẻ thực phẩm chức năng.

4719

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

5. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

8. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý bán hàng hưởng hoa hồng các loại hàng hóa 
thực phẩm chức năng, bột dinh dưỡng

4610

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản, rau, quả, cà phê, chè, đường và 
các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ 
ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn thực phẩm chức năng.

4632(Chính)

10. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ bán buôn dược phẩm).

4649

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý và đá bán 
quý trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ vàng miếng).

4773

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện.

8230

17. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ.

6492

18. Ghi chú: Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện doanh 
nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 312300583

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 2, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp 2, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

HỒ MINH LUÂN Nam
01/01/1992 Kinh Việt Nam

22/05/2015 Công an Tiền Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

HỒ MINH LUÂN Nam

01/01/1992 Kinh Việt Nam

312300583
22/05/2015 Công an Tiền Giang

Ấp 2, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Ấp 2, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
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